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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 

 

     Bản án số: 06/2019/DS-PT 

         Ngày: 26-3-2019 

                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 T  m p án - C   t   p   n t  : B  N u  n T   B      o 

 Cá  t  m p án:           n  Tr n   n   ả  

                 B  N u  n T   T   n   u  n 

 - Thư ký phiên tòa:  n  N u  n Du   o n  - T   ký T   án n ân dân 

tỉn     Tĩn . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: B  N u  n   n  L  - 

K ểm sát v  n t  m     p   n t  . 

 Ngày 26 tháng 3 n m    9  t   Tr  s  T   án n ân dân tỉn     Tĩn    t 

   p    t  m   n  k    v  án dân s  t   lý số 31/2019/DS-PT ngày 25 tháng 

12 n m    8 v  v     Tr n     p   t     .  

 Do  ản án dân s  s  t  m số       8 DS-ST n       t án     n m    8 

    T   án n ân dân  u  n L    k án   áo. 

 T eo Qu ết   n      v  án r    t    p    t  m số 08/2019 Q XX-PT 

ngày 11 tháng 02 n m    9    ữ   á     n  s : 

 Nguyên đơn: Bà Nguy n Th  Q, sinh n m: 1936. 

   a chỉ: Thôn T, xã E, huy n K, tỉnh  ắc Lắc  vắn  mặt. 

 Ng ời   i di n theo  y quy n: Bà Nguy n Th  Q, sinh n m 1992  luật s  

t uộ  V n Phòng Luật s  A   o n luật s  tỉn     Tĩn         ỉ: Số 58, Nguy n 

D, thành phố H  tỉn     Tĩn    ó mặt.  

 Bị đơn:            Ông Phan Thanh T, sinh n m: 1963   ó mặt. 

          Bà Nguy n Th  T, sinh n m: 1962   ó mặt. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:    

        Bà Nguy n Th  T, sinh n m: 1961   ó mặt. 

 Cùn    a chỉ: Thôn H     T, huy n L, tỉnh Hà Tĩnh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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    eo  ơ  k ở  k ệ , bả   ự k     à  á  lờ  k      o g quá   ì   g ả  quyế  

   á ,    á          u g: N m  98         n     N u  n T   Q v   n  N u  n 

Minh T   ợ   ợp tá      , xã T   p   o một t      t vớ  d  n t    l    5 m
2
 

t uộ  t    số 657   ản     99. Quá tr n  s n  sốn  v  s  d n   bà Q và ông T 

    â  d n  một n    n         n  ằn   ỗ   ó t ờn         o qu n . N m 

 989  n    n        n   o số  9  án  sập  ổ  do k  n    n n    ể   v  k  n  

 ó    u k  n k n  tế  ể  â  d n  l   n    n   n n       n     Q     ến   n   

 on tr   N u  n M n  T. N m  995   ả       n    u ển v o    vợ    n     Q 

       l   t      t   o  on  á  l  bà N u  n T   T. Do bà T k  n  t  ờn  

 u  n  ến t      t n n  n  P  n T  n  T    tr n   â  p   l u l n   n một n   

d  n t      t nó  tr n mà khôn   ỏ  ý k ến           n . Mặ  dù,       n     Q 

   tr o  ổ  n   u l n vớ  vợ    n   n  P  n T  n  T v  v    trả l     t n  n  

k  n  n ận   ợ  s   ợp tá . Bà Q   u   u  n  P  n T  n  T v     N u  n T   

T d  dờ  t   sản tr n   t v  trả l   p  n   t    l n    ếm t   t    số 657  tờ  ản 

   số    d  n t      5 m
2
 t uộ      p ận thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . 

  n  t ờ     u   u   n  n ận t      t n u tr n l  t uộ  qu  n s  d n    t  ợp 

p áp   o    N u  n T   Q.  

  Bị  ơ  là ông Phan Thanh T  à Nguyễ    ị   trình bày: G     n   n      

   s  d n  mản    t từ n m  99   ến n  . N m  989    n   o số  9 tr n v o 

 ờ   ển  ó     t   sản       n  6  ộ       n  tron   ó  ó       n         

N u  n T   Q. T ờ    ểm  ó    ND v  UBND       r  qu ết   n    p v ờn 

mớ    o n  ờ  dân tron   ó  ó   p   t mớ    o       n     Q  t      t  ũ     

  n     Q  ỏ  o n . G     n   n  P  n T  n  T    k     o n   p     ó  l   v  

tr n   â  tr n mản    t k oản     m
2
.  ến n    á  lo    â  tr n   t (     ếu l  

 â  p   l u)     ó   ờn  k n  k oản   5 m. 

  Quá tr n    ả  qu ết v  án   ng T và bà T   n  ý t ỏ  t uận t u  o     â  

 ố  tr n   t  ể trả l     t   o       n     N u  n T   Q nếu       n     Q     

t  ờn  t  n   n  p     ó    ảo quản t      t từ n m  99   ến n   l  

5 .   .    . Nếu       n     Q k  n      t  ờn  số t  n n   t   ông T và bà T 

k  n    n  ý trả l     t. 

  Ngườ     quyề  lợ   à  g ĩ     l ê  qu   Nguyễ    ị   trình bày: Bà là 

 on  á         N u  n T   Q v   n  N u  n M n    (t n t  ờn      l  N u  n 

Minh T). T      t tr n     p  ó n u n  ố  do  ợp tá       p   o       n   n  

T. S u trận   o n m  989  do m t  ết n       v  t   sản        n     Q   u ển 

s n  sốn   ùn   on tr     u (tứ   n  tr      T) một t ờ     n s u  ó   u ển s n  

s n  sốn  t   n   em tr      T k oản     n m r     u ển v o N m. Từ  ó     

mẹ    T    o l   mản    t   o    quản lý s  d n . Tr n t      t  ó một p  n 

  t  n  P  n T  n  T    tr n   â  p   l u từ lâu. V       Q   u   u T   án   ả  

qu ết  uộ   n  P  n T  n  T trả l   t      t   o       n     Q l   ó   n  ứ. 
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  T      n  ản  á  m n  n             8  UBND    T  un    p: T eo  ản 

    99  tờ  ản    số    t      t   n  tr n     p  ó d  n t      5 m
2
 t uộ  t    

số 657; theo sổ m   k   99 phê du  t n     9 9  985 t ể    n t   tr n  33 mang 

tên T  d  n t    1350m
2
  lo     t T (  t t ổ   ); t n T uận tron     s   99  ó t n 

       l  N u  n M n  T -    n     N u  n T   Q. Ngoài ra, ông T còn có tên 

t  ờn      l   n   .    n t    t eo  ản           n     n  qu  t   t      t   n  

tr n     p   ữ     Q và ông T        ợ   o vẽ. T      t    n t          ợ  

  p      CNQSD . Tron  tr ờn   ợp k  n   ó tr n     p t      Q  ó       u 

k  n  ể   ợ    p      CNQSD  t eo m           n tr n  s  d n    t. 

  T      n  ản  á  m n  n    04/10    8  UBND  u  n L  un    p: T    

  t   n  tr n     p   ữ     N u  n T   Q và ông Phan Thanh T l  t      t số 

657  d  n t      5 m
2
 t uộ   ản     99  tờ số    ợp tá     Hòa Bình, t uộ      

p ận t  n  , xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . T eo sổ m   k  ruộn    t phê du  t 

n     9 9  985  t   tr n  số    t ể    n t      t số 657  ó t n s  d n  l  T; 

d  n tích 1350m
2
, kí    u lo     t T (  t t ổ   ). T eo  ản    mớ   o         

   n  t   t      t   n  tr n     p   ữ     Q vớ   n  T và bà T   ợ   o vẽ 

t uộ  t      t số  5  tờ  ản    5   ản     o            n  p    v    p      

CNQSD  (      o n I) vớ  d  n t     5.  8m
2
  lo     t rừn  p  n   ộ (RPI). 

  Kết quả  em   t  t  m   n  t     ỗ v    n    á t   sản ngày 12/10/2018 

t ể    n: T      t t uộ  t    số 657 tờ  ản    số 02  ợp tá         ản    299, 

d  n t     350m
2
  t uộ      p ận t  n H, xã T; m        s  d n    t l    t t ổ 

   (k     u T)     n tr n  s  d n  l    t v ờn. T    tr n  t      t   ợ   o vẽ 

    Trun  tâm C n  n    t  n  t n  kỹ t uật t   n u  n v  m   tr ờn  tỉn     

Tĩn  t       n  ằn  má  to n        n t   á    n    ợ     tr m má  vớ   9 

  ểm     t ết.  

  Tr n t      t do ông Phan Thanh T v     N u  n T   T tr n   â   ó 8  

 â  p   l u  ó   ờn  k n  k oản      m v      â  p   l u n ỏ. Tr    á   n    á: 

   .      m
2
. 

  Bản án dân s  s  t  m số       8 DSST n             8     TAND 

 u  n L áp d n  k oản      u  6   k oản      u  66     u    , k oản   

   u 579, k oản      u 58 ,    u 583 BLDS;    u  5 Luật   n n ân       n  

n m  959; k oản      u    ,    u   7 Bộ luật tố t n  dân s ; k oản   k oản 

   k oản 5    u  6,   ểm   khoản 2  i u  7 N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14. Tu  n   :  

  C  p n ận   u   u k    k  n        N u  n T   Q. Buộ  vợ    n   n  

Phan Thanh T v     N u  n T   T  o n trả   o    N u  n T   Q 502,4 m
2
   t 

t   t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá     H,  ản     99  t uộ      p ận thôn H, 

xã T   u  n L  tỉn     Tĩn .  

 V  tr : P    Nam t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá      ,  ản     99  
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t uộ      p ận thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . G áp   ớ : 

 -   n : G áp   ỉ   ớ    n  l n   ê   ển; 

 - Tây: Giáp   t    P  n T   L v     P  n T   C; 

 - Nam: Giáp   ờn    t; 

 - Bắ : G áp p  n   t   n l          N u  n T   Q. (Có s        n tr n  s  

d n  t      t kèm t eo). 

 T m giao cho    N u  n T   Q quản lý d  n t    t    tế t      t (s u k   

trừ   n  l n       ển) l  9   7 m
2 
t   t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá      , 

 ản     99 t uộ      p ận thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . G áp   ớ : 

 -   n : G áp   ỉ   ớ    n  l n       ển; 

 - Tây: Giáp   t    P  n T   L;    P  n T   C v     N u  n T   N; 

 - Nam: Giáp   ờn    t; 

 - Bắ : G áp   t  n  P  n T  n  T. (Có s        n tr n  s  d n  t      t kèm t eo). 

  Bà Nguy n Th  Q cã nghÜa vô lµm thñ tôc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn 

xem xét cÊp giÊy CNQSD  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

  Buộc vợ    n   n  P  n T  n  T v     N u  n T   T d    u ển 122 cây 

p   l u  ể trả l   mặt  ằn  t      t   o    N u  n T   Q. 

  Buộ     N u  n T   Q  ỗ trợ     p   d    u ển 122  â  p   l u   o vợ 

   n   n  P  n T  n  T v     N u  n T   T số t  n 5 7.    . 

  C  p n ận   u   u p ản tố     vợ    n   n  T và bà T. 

  Buộ     N u  n T   Q t  n  toán     p    ảo quản  l m t n    á tr      

t   sản   o vợ    n   n  Phan Thanh T v     N u  n T   T số t  n 

  . 67.    .  

   N o   r   án s  t  m   n qu ết   n  v  án p   v  tu  n qu  n k án   áo 

     á     n  s  t eo qu    n      p áp luật. 

   Ngày 22/11/2018       n ông Phan Thanh T v     N u  n T   T k án  

cáo to n  ộ  ản án s  t  m       8 DS-ST     To  án n ân dân  u  n L. 

   T   p   n to  p    t  m,      n ông Phan Thanh T và bà N u  n T   T 

t ừ  n ận n u n  ố    t l         N u  n T   Q. Cá     n  s    n   ợ  t  

n u  n t ỏ  t uận vớ  n  u v  v      ả  qu ết v  án n   s u:  n  T, bà T 

   p n ận trả l     t   o    Q  d  dờ   â   ố  tr n   t  n u  n   n    N u  n 

T   Q    p n ận  ỗ trợ   .   .     n  t  n d  dờ   â  v      p    ảo quản  

l m t n    á tr    t. 

     d  n V  n k ểm sát n ân dân tỉn     Tĩn  s u k   p át   ểu v  v    

tuân t eo p áp luật     t  m p án   ộ    n    t     t   ký phiên tòa và các 

   n  s        n        n ận s  t ỏ  t uận      á     n  s  t   p   n t  . Áp 

d n  k oản      u   8 v     u   9 Bộ luật Tố T n  dân s   s   một p  n  ản 

án dân s  s  t  m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 S u k   n    n  ứu  á  t   l  u  ó tron     s  v  án   ợ  t  m tr  t   

p   n t    kết quả tr n  luận   ộ    n    t    t    rằn : 

 [ ] V  tố t n :   n k án   áo          n ông Phan Thanh T và bà 

N u  n T   T l m tron    n luật   n  n n   ợ     p n ận  em   t. 

 [ ] V  nộ  dun : 

 T   p   n t    á     n  s  t ỏ  t uận   ợ  vớ  n  u v  v      ả  qu ết v  

án. B    n ông Phan Thanh T và  bà N u  n T   T t ừ  n ận n u n  ố    t l  

       N u  n T   Q. Ông T, bà T    p n ận trả l     t   o    Q  d  dờ   â   ố  

tr n   t. N u  n   n    N u  n T   Q    p n ận  ỗ trợ   .   .      n  t  n 

d  dờ   â  v      p    ảo quản  l m t n    á tr    t. X t t    v    t ỏ  t uận     

các    n  s  l  t  n u  n  k  n  trá  p áp luật    o  ứ      ộ . V  vậ   ộ  

  n    t      n     n ận s  t ỏ  t uận      á     n  s  t   p   n t  . Do  ó 

   p n ận một p  n k án   áo          n  n  P  n T  n  T và bà N u  n T   

T  s   một p  n  ản án dân s  s  t  m. 

 [3] Cá     n  s  p ả     u án p   dân s  s  t  m t eo qu    n  p áp luật. 

B    n k án   áo   ợ     p n ận k  n  p ả     u án p   dân s  p    t  m. 

  ì  á  lẽ   ê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n  ứ    u      k oản 2    u   8     u   9 Bộ luật tố t n  dân s : 

C n  n ận s  t ỏ  t uận      á     n  s  t   p   n t   p    t  m  s    ản án 

dân s  s  t  m số:       8 DS-ST n             8     T   án n ân dân  u  n 

L  tỉn     Tĩn . 

   2. Áp d n  K oản      u  6   K oản      u  66     u    , K oản 1 

   u 579, K oản      u 58 , 583 Bộ luật dân s ;    u  5 Luật   n n ân     

  n  n m  959; K oản      u    ,    u   7     u   8 Bộ luật tố t n  dân s ; 

K oản    2, 5    u  6,   ểm   K oản 2  i u 27     u  9 N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và danh m c mức án phí, l  phí Toà án 

ban hành kèm theo, tuyên x :   

  * C  p n ận   u   u k    k  n        N u  n T   Q. Buộ  vợ    n   n  

Phan Thanh T v     N u  n T   T hoàn trả   o    N u  n T   Q 502,4m
2
   t 

t   t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá         B n    ản     99  t uộ      p ận 

thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn .  

  V  tr : Phía Nam t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá         B n    ản    

 99  t uộ      p ận thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . G áp   ớ : 

  -   n : G áp   ỉ   ớ    n  l n   ê   ển; 

  - Tây: Giáp   t    P  n T   L v     P  n T   C; 

  - Nam : Giáp   ờn    t; 

  - Bắ : G áp p  n   t   n l          N u  n T   Q. (Có s        n tr n  

s  d n  t      t kèm t eo). 

  T m    o cho    N u  n T   Q quản lý d  n t    t    tế t      t (s u k   

trừ   n  l n       ển) l  9   7 m
2 
t   t    số 657  tờ  ản    số    ợp tá         

Bình,  ản     99 t uộ      p ận thôn H, xã T   u  n L  tỉn     Tĩn . G áp   ớ : 
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  -  ông: Giáp   ỉ   ớ    n  l n       ển; 

  - Tây: Giáp   t    P  n T   L;    P  n T   C v     N u  n T   N. 

  - Nam: Giáp   ờn    t. 

  - Bắ : G áp   t  n  P  n T  n  T. (Có s        n tr n  s  d n  t      t kèm 

theo). 

  B  N u  n T   Q  ó ng ĩ  v     n       qu n  ó t  m qu  n l m t   t   

  p        ứn  n ận qu  n s  d n    t t eo qu    n . 

  Buộ  vợ    n   n  P  n T  n  T v     N u  n T   T di dờ      cây phi 

l u  ể trả l   mặt  ằn  t      t   o    N u  n T   Q. 

  * C  p n ận   u   u p ản tố     vợ    n   n  P  n T  n  T  v     N u  n 

T   T. 

  G   n ận s  t ỏ  t uận   ữ   á    n    n  s   uộ     N u  n T   Q 

thanh toán chi phí d  dờ       â  p   l o v      p    ảo quản  l m t n    á tr  

    t   sản   o vợ    n  ông Phan Thanh T v     N u  n T   T số t  n 

20.000.     n  (    m    tr  u   n ).  

     . Án p   dân s  s  t  m: Buộc    N u  n T   Q p ả     u 

1.000.     n   n  n    ợc kh u trừ vào số ti n 4.200.000  n  t m ứng án 

phí    nộp t i Chi c c thi hành án dân s  huy n L theo biên lai thu ti n số 

0001644 ngày 17/7/2018, bà Q   ợ  n ận l   số t  n 3.200.     n ;  uộ   n  

Phan Thanh T v     N u  n T   T p ả  nộp 300.     n .  

Án p   dân s  p    t  m: Ông Phan Thanh T v     N u  n T   T không 

p ả     u án p   dân s  p    t  m,   ợ  trả l   số t  n    .     n  t m ứn  án 

phí    nộp t   C       T     n  án dân s   u  n L t eo    n l   số 0001715 

ngày 07/12/2019. 

4. “Bả  á   ượ       à     eo quy  ị    ạ  Đ ều 2 Luậ       à   á   â  sự 

  ì  gườ   ượ       à   á   â  sự,  gườ    ả       à   á   â  sự    quyề    oả 

  uậ       à   á , quyề  yêu  ầu      à   á ,  ự  guyệ       à   á   oặ  bị 

 ưỡ g   ế      à   á    eo quy  ị    ạ   á  Đ ều 6, 7, 7   à 9 Luậ       à   á  

 â  sự;   ờ    ệu      à   á   ượ    ự    ệ    eo quy  ị    ạ  Đ ều 30 Luậ      

 à   á   â  sự”. 

  Bản án p    t  m  ó    u l   p áp luật kể từ n    tu  n án. 
 

Nơi nhận:  
- TAND C p   o; 

- VKSND tỉn     Tĩn ; 

- TA  T A s  t  m; 

- Cá     n  s ; 

- L u  SVA. 

           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Đào 
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